
 

lêi giíi thiÖu 

 
 Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tài liệu, Thư viện tỉnh Yên Bái 

biên soạn “Thư mục thông báo sách mới - Sách thiếu nhi năm 2023” thông tin 

tới bạn đọc lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng và các bậc phụ huynh những tài liệu được 

xuất bản trong năm 2022 mới được nhập về thư viện, giúp bạn đọc tiếp cận và tra 

cứu nhanh chóng vốn tài liệu phục vụ thiếu nhi của Thư viện tỉnh.  

 

“Thư mục thông báo sách mới - Sách thiếu nhi năm 2023” được biên 

soạn từ CSDL Sách thiếu nhi của Thư viện tỉnh với mục đích cung cấp những 

thông tin cơ bản nhất về tài liệu như: tên tác giả, tên tài liệu, năm xuất bản, tóm tắt 

nội dung chính, số đăng ký cá biệt... 

 

Tài liệu trong Thư mục được sắp xếp theo chủ đề, dựa trên Khung phân loại 

thập phân Deway rút gọn, ấn bản DDC23. Trong mỗi chủ đề, tài liệu được sắp xếp 

theo thứ tự vần chữ cái tên tài liệu để bạn đọc dễ dàng, thuận tiện trong việc tra 

tìm.  

 

Thư mục được phân chia theo các chủ đề sau:  

 

000  Tin học - Thông tin - Bách khoa thư 

100  Triết học - Cận tâm lý và thuyết huyền bí - Tâm lý học 

200  Tôn giáo 

300  Khoa học xã hội 

400  Ngôn ngữ 

500  Khoa học tự nhiên và Toán học 

600  Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 

700  Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 

800  Văn học và tu từ học 

900  Lịch sử - Địa lý 

 

     Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn  

 

THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI 

 



 
MỤC LỤC 

 

TT Môn loại tri thức Trang 

1 000 - Tin học - Thông tin - Bách khoa thư 4 

2 100 - Triết học - Cận tâm lý và thuyết huyền bí - Tâm lý học 6 

3 200 - Tôn giáo  

4 300 - Khoa học xã hội 9 

5 400 - Ngôn ngữ 13 

6 500 - Khoa học tự nhiên và Toán học 15 

7 600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 23 

8 700 - Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 31 

9 800 - Văn học và tu từ học 31 

10 900 - Lịch sử - Địa lý 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



000 - Tin học - Thông tin - Bách khoa thư 

1. Factopia! 400 điều sửng sốt nơi xứ sự thật / Lời: Kete Hale ; Minh họa: Andy 

Smith ; Hồng Trà dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 208tr. ; 23cm 

TK: Bách khoa thư; Sách thiếu nhi 

Cung cấp kiến thức phong phú với những bức tranh minh họa sinh động về động vật, 

thực vật, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội... giúp trẻ nhận thức, tiếp nhận thế giới xung 

quanh, tăng cường tri thức và trí tưởng tượng của trẻ. 

 TN72399; TN72400; TN72401; TN72402 

2. Sổ tay kiến thức Toán - Văn - Anh lớp 6 : Bám sát khung chương trình GDPT 

mới / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến, Minh Tú.... - H. : Dân trí, 2023. - 263tr. ; 17cm 

TK: Khoa học; Toán; Ngữ văn; Tiếng Anh; Sổ tay; Sách đọc thêm; Lớp 6 

Hệ thống kiến thức đầy đủ ở ba môn học Toán - Văn - Anh giúp các em dễ học, dễ 

ghi nhớ, dễ tra cứu và ôn tập 

 TN72488; TN72489 

 

100 - Triết học - Cận tâm lý và thuyết huyền bí - Tâm lý học 
 

3. Cùng thần tượng nuôi dưỡng ước mơ / Minh Vũ (b.s.). - H. : Dân trí, 2023. - 

95tr. ; 23cm 

TK: Nuôi dạy con; Thần tượng; Ước mơ; Giáo dục gia đình 

Cung cấp kiếm thức và kinh nghiệm thực tế khái quát các giai đoạn phát triển tâm lý 

của trẻ, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bậc làm cha mẹ. 

 TN72272; TN72273; TN72274; TN72275 

4. ĐÀO XUÂN NI. Mình tự chịu trách nhiệm / Đào Xuân Ni ; Thanh Vân dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Trách nhiệm; Tấm gương 

Gồm các câu chuyện về cuộc sống và tinh thần trách nhiệm. Biết chia sẻ, thể hiện 

tình yêu thương, vun đắp ước mơ, bỏ qua định kiến, khoan dung, vượt qua thất bại trong 

học hành lẫn cuộc sống hằng ngày. 

 TN72187; TN72188; TN72189; TN72190 

5. Rụt rè mà dạn dĩ / Nadia Finer b.s. ; Minh họa: Sara Thielker ; Kim Oanh dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 96tr. ; 28cm 

TK: Tâm lí học; Rụt rè; dạn dĩ; Sách thiếu nhi 

Cung cấp những kiến thức, những lời khuyên thiết thực và các nhiệm vụ dạn dĩ đặc 

biệt. Cuốn sách giúp các bạn nhỏ còn rụt rè bắt đầu từng bước nhỏ để chấp nhận sự rụt 

rè của mình, sống cùng nó, hợp tác cùng nó để trở thành phiên bản dạn dĩ nhất. 

 TN70803; TN70804 

6. ĐÀO XUÂN NI. Say mê dẫn dắt mình khôn lớn / Đào Xuân Ni ; Khánh Nguyên 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 154tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Tấm gương 

Gồm 30 câu chuyện về những tấm gương xuất sắc đi lên bằng say mê và nội lực lớn. 

 TN72199; TN72200; TN72201; TN72202 



7. ĐÀO XUÂN NI. Sức mạnh của những tấm gương / Đào Xuân Ni ; Tâm Giao 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 125tr. ; 21cm 

TK: Đạo đức; Tâm lí học; Tấm gương 

Gồm 30 câu chuyện kể về những tấm gương truyền cảm hứng vươn lên cho mỗi độc 

giả nhỏ. Những thành công lớn bắt nguồn từ khả năng vượt khỏi gian khó, tự lập tự 

cường, biết cho đi, chịu trách nhiệm, yêu thương chính bản thân mình. 

 TN72183; TN72184; TN72185; TN72186 

8. ĐÀO XUÂN NI. Tự tin khiến mình càng xuất sắc / Đào Xuân Ni ; Khánh 

Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 157tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Tự tin; Tấm gương 

Gồm 30 câu chuyện kể về cuộc sống giúp các em xây đắp lòng tự tin bằng những 

bước nhỏ: Tự nhìn nhận bản thân, cần cù chăm chỉ, giữ niềm tin vào mình, bao dung, 

vượt qua trở ngại, kiên trì tiến bước. 

 TN72191; TN72192; TN72193; TN72194 

 
 

300 - Khoa học xã hội 
 

9. Bài kiểm tra ư? Chuyện nhỏ / Lời: Elizabeth Verdick ; Minh họa: Trevor 

Romain ; Đoàn Hương Giang dịch. - In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 84tr. ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: True or false? Tests stink! 

TK: Giáo dục; Phương pháp học tập; Bài kiểm tra; Sách thiếu nhi 

Đưa ra lời khuyên cho các em học sinh về kĩ năng làm bài kiểm tra hiệu quả 

 TN72403; TN72404; TN72405; TN72406 

10. Bài tập về nhà ư? Chuyện nhỏ! / Lời: Trevor Romain ; Minh hoạ: Steve Mark ; 

Hà Linh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2023. - 79tr. ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: How to do homework without throwing up 

TK: Giáo dục; Phương pháp học tập; Bài tập về nhà; Sách thiếu nhi 

Đưa ra lời khuyên cho các em học sinh về kĩ năng làm bài bài tập về nhà hiệu quả 

 TN72411; TN72412; TN72413; TN72414 

11. Bảy điều ước : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Hồng Hà b.s.. - 

Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71530; TN71531; TN71532; TN71533 

12. Bắt nạt học đường ư? Đừng sợ! / Lời: Trevor Romain ; Minh họa: Steve Mark ; 

Hồng Trà dịch. - H. : Lao động, 2023. - 108tr. ; 19cm 

Tên sách tiếng Anh: Bullying is pain in the brain 

TK: Bạo lực học đường; Phòng chống; Sách thiếu nhi 

Đưa ra những lời khuyên hữu ích để ngăn ngừa và ứng phó với hành vi bắt nạt trong 

trường học, giúp trẻ không trở thành nạn nhân của những hành vị bắt nạt 

 TN72407; TN72408; TN72409; TN72410 



13. Ca dao tục ngữ dành cho học sinh / An Nam tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 

454tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Ca dao; Tục ngữ 

Trình bày tổng quan về kho tàng ca dao - tục ngữ Việt Nam 

 TN72280; TN72281 

14. Cây khế : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho độ tuổi 3 - 9 / Lời: 

Thùy Dương ; Tranh: Cá, Kim Nhi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 16tr. ; 

21x21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Truyện tranh; Việt Nam; 

Sách song ngữ 

 TN70369; TN70370; TN70371; TN70372 

15. Cây khế : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Bích ; Hồng Hà b.s.. - Tái bản 

lần thứ 22. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71478; TN71479; TN71480; TN71481 

16. ĐÀO XUÂN NI. Chăm chỉ học thành tài / Đào Xuân Ni ; Thanh Vân dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 154tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Tấm gương; Tiểu học; Trung học cơ sở 

Giới thiệu 30 bài học từ những tấm gương hiếu học bậc Tiểu học và Trung học cơ sở 

vươn lên khỏi khó khăn và trở ngại, kiên trì bồi đắp kiến thức. 

 TN72195; TN72196; TN72197; TN72198 

17. Chuyện Ông Gióng : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Mai Long ; Tô Hoài b.s.. - 

Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71562; TN71563; TN71564; TN71565 

18. Chử Đồng Tử và Tiên Dung : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công 

Hoan ; Hồng Hà b.s.. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71546; TN71547; TN71548; TN71549 

19. Cóc kiện trời : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho độ tuổi 3 - 9 / 

Lời: Thùy Dương ; Tranh: Cá, Finger Print Studio. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 

2023. - 16tr. ; 21x21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Truyện tranh; Việt Nam; 

Sách song ngữ 

 TN70381; TN70382; TN70383; TN70384 

20. Cứu vật, vật trả ân : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Thuỵ 

Anh b.s.. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71526; TN71527; TN71528; TN71529 



21. Đi ở học thành tài : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Bùi Lâm 

Bằng b.s.. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71422; TN71423; TN71424; TN71425 

22. Điều ước cuối cùng : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Đào Hải ; Hồng Hà b.s.. - 

Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71566; TN71567; TN71568; TN71569 

23. AN NHIÊN. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển 

trí thông minh cho trẻ : Suy nghĩ nhanh và sáng tạo phát triển trí năng tiềm ẩn bạn thông 

minh hơn bạn nghĩ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29cm 

T.5. - 2023. - 31tr. 

TK: Giáo dục; Trò chơi tư duy; Câu đố; Sách mẫu giáo 

Cung cấp những trò chơi toán học, logic... có sự tương tác giữa bố mẹ và con cái, 

giúp trẻ phát huy tối đa khả năng nhận thức, tư duy phân kỳ, tưởng tượng, tri giác về 

không gian, phán đoán, suy luận và thông minh cảm xúc, rèn luyện tư duy toàn diện 

 TN70341; TN70342; TN70343; TN70344 

24. AN NHIÊN. Giáo dục sớm phát triển não bộ IQ test - 668 câu hỏi phát triển 

trí thông minh cho trẻ : Suy nghĩ nhanh và sáng tạo phát triển trí năng tiềm ẩn bạn thông 

minh hơn bạn nghĩ / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam. - 29cm 

T.6. - 2023. - 31tr. 

TK: Giáo dục; Trò chơi tư duy; Câu đố; Sách mẫu giáo 

Cung cấp những trò chơi toán học, logic... có sự tương tác giữa bố mẹ và con cái, 

giúp trẻ phát huy tối đa khả năng nhận thức, tư duy phân kỳ, tưởng tượng, tri giác về 

không gian, phán đoán, suy luận và thông minh cảm xúc, rèn luyện tư duy toàn diện 

 TN70345; TN70346; TN70347; TN70348 

25. MAI QUYÊN. Giỏi giao tiếp, biết tự tập. Hiểu an toàn, biết thoát hiểm: Khi ở 

ngoài và phong tục lễ Tết : Giúp bé phát triển và trưởng thành hạnh phúc / Mai Quyên. - 

H. : Văn học, 2023. - 47tr. ; 25cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng sống; Giao tiếp; Tự lập; Sách thiếu nhi 

Thông qua các bài thơ quen thuộc và gần gũi với các bé trong cuộc sống hàng ngày. 

Giúp các bé trau dồi kỹ năng giao tiếp, kết bạn, bảo vệ bản thân, tự lập, hiểu về an toàn 

và biết thoát hiểm khi tham gia các hoạt động bên ngoài. 

 TN72387; TN72388; TN72389; TN72390 

26. MAI QUYÊN. Giỏi giao tiếp, biết tự tập. Hiểu an toàn, biết thoát hiểm: Khi ở 

nhà : Giúp bé phát triển toàn diện và trưởng thành hạnh phúc / Mai Quyên. - H. : Văn 

học, 2023. - 47tr. ; 25cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng sống; Giao tiếp; Tự lập; Sách thiếu nhi 



Thông qua các bài thơ quen thuộc và gần gũi với các bé trong cuộc sống hàng ngày. 

Giúp các bé trau dồi kỹ năng giao tiếp, bảo vệ bản thân, tự lập, hiểu về an toàn và biết 

thoát hiểm khi ở nhà. 

 TN72383; TN72384; TN72385; TN72386 

27. MAI QUYÊN. Giỏi giao tiếp, biết tự tập. Hiểu an toàn, biết thoát hiểm: Khi ở 

trường : Giúp bé phát triển toàn diện và trưởng thành hạnh phục / Mai Quyên. - H. : Văn 

học, 2023. - 47tr. ; 25cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng sống; Giao tiếp; Tự lập; Sách thiếu nhi 

Thông qua các bài thơ quen thuộc và gần gũi với các bé trong cuộc sống hàng ngày. 

Giúp các bé trau dồi kỹ năng giao tiếp, kết bạn, bảo vệ bản thân, tự lập, hiểu về an toàn 

và biết thoát hiểm khi ở trường 

 TN72395; TN72396; TN72397; TN72398 

28. MAI QUYÊN. Giỏi giao tiếp, biết tự tập. Hiểu an toàn, biết thoát hiểm: ở nơi 

công cộng : Giúp bé phát triển toàn diện và trưởng thành hạnh phúc / Mai Quyên. - H. : 

Văn học, 2023. - 47tr. ; 25cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng sống; Giao tiếp; Tự lập; Sách thiếu nhi 

Thông qua các bài thơ quen thuộc và gần gũi với các bé trong cuộc sống hàng ngày. 

Giúp các bé trau dồi kỹ năng giao tiếp, bảo vệ bản thân, tự lập, hiểu về an toàn và biết 

thoát hiểm ở nơi công cộng 

 TN72391; TN72392; TN72393; TN72394 

29. MAI QUYÊN. Giỏi giao tiếp, biết tự tập. Hiểu an toàn, biết thoát hiểm: ý thức 

an toàn : Giúp bé phát triển toàn diện và trưởng thành hạnh phúc / Mai Quyên. - H. : Văn 

học, 2023. - 47tr. ; 25cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng sống; Giao tiếp; Tự lập; Sách thiếu nhi 

Thông qua các bài thơ quen thuộc và gần gũi với các bé trong cuộc sống hàng ngày. 

Giúp các bé trau dồi kỹ năng giao tiếp, kết bạn, bảo vệ bản thân, tự lập, hiểu về an toàn 

và biết thoát hiểm. 

 TN72379; TN72380; TN72381; TN72382 

30. Hai anh em và cây thuốc thần : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Trung 

Dũng ; Hồng Hà b.s.. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71418; TN71419; TN71420; TN71421 

31. Hạt lúa thần : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Thuỵ Anh 

b.s.. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71550; TN71551; TN71552; TN71553 

32. LIU XUAN. Học tập đúng cách : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Minh Thu 

dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 251tr. ; 21cm 

TK: Phương pháp học tập; Học sinh phổ thông; Sách thiếu nhi 



Giới thiệu những phương pháp học tập hiệu quả nhằm đánh thức khả năng học tập 

giúp các em tìm được cho mình phương pháp học tập phù hợp và đạt được những thành 

tích tốt nhất 

 TN72031; TN72032; TN72033; TN72034 

33. LÊ THỊ NGUYÊN. Luyện viết Tập làm văn hay lớp 2 : Theo chương trình Giáo 

dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Nguyên, Trần Thảo 

Linh. - H. : Dân trí, 2023. - 94tr. ; 24cm 

TK: Bài văn; Lớp 2; Tập làm văn; Sách đọc thêm 

Giới thiệu các đoạn và bài văn có nội dung liên quan đến các chủ đề trong phân 

môn Tập làm văn mà học sinh lớp 2 được học trên lớp. 

 TN72084; TN72085; TN72086 

34. TRẦN ĐỨC NIỀM. Một trăm bài làm văn Tiếng Việt 3 : Theo chương trình 

GDPT mới - Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. - 

H. : Dân trí, 2023. - 127tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Việt; Lớp 3; Bài làm văn; Sách đọc thêm 

Gồm 162 bài làm văn khác nhau lớp 3 sẽ giúp các em học tập, tham khảo, rèn luyện 

đọc, viết và làm văn hay 

 TN72542; TN72543 

35. Nàng Phương Hoa : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Trương Hiếu ; Lê Thanh 

Nga b.s.. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71406; TN71407; TN71408; TN71409 

36. Người cha và ba con trai : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Hồ Quảng ; Hồng Hà 

b.s.. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71390; TN71391; TN71392; TN71393 

37. Người vợ thông minh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tô Chiêm ; Trần Ngọc 

b.s.. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71482; TN71483; TN71484; TN71485 

38. Nợ như Chúa Chổm : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lý Thu Hà ; Hồng Hà b.s.. 

- Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71386; TN71387; TN71388; TN71389 

39. Sọ Dừa : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Anh Phương ; Hồng Hà b.s.. - Tái bản 

lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71402; TN71403; TN71404; TN71405 



40. TRƯƠNG CHÍ HÙNG. Sống cùng nước / Trương Chí Hùng ; Cù Quyên minh 

hoạ. - H. : Kim Đồng, 2023. - 139tr. ; 21cm 

TK: Văn hoá; Đời sống văn hoá; Tây Nam Bộ; Việt Nam; Sách thiếu nhi 

Khám phá về đời sống văn hoá và con người miền Tây Nam Bộ qua từng trang viết 

của tác giả về những năm tháng cơ cực nhưng đầy tình nghĩa với gia đình, làng xóm, gắn 

với không gian sông nước mênh mông 

 TN70937; TN70938 

41. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho độ tuổi 

3 - 9 / Lời: Thùy Dương ; Tranh: Cá, Finger Print Studio. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh 

niên, 2023. - 16tr. ; 21x21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Truyện tranh; Việt Nam; 

Sách song ngữ 

 TN70377; TN70378; TN70379; TN70380 

42. Sơn Tinh Thuỷ Tinh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Mai Long ; An Cương 

b.s.. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71554; TN71555; TN71556; TN71557 

43. Sự tích cây nêu ngày Tết : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Bích ; Hồng 

Hà b.s.. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71410; TN71411; TN71412; TN71413 

44. Sự tích con thạch sùng : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; 

Hiếu Minh b.s.. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71490; TN71491; TN71492; TN71493 

45. Sự tích dưa hấu : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Hồng Hà 

b.s.. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71558; TN71559; TN71560; TN71561 

46. Sự tích hồ Ba Bể : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Hồng Hà 

b.s.. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71414; TN71415; TN71416; TN71417 

47. Sự tích Thần Tài : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Hiếu Minh b.s.. 

- Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71394; TN71395; TN71396; TN71397 



48. Sự tích trầu cau : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Hồng Hà 

b.s.. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71382; TN71383; TN71384; TN71385 

49. Tấm Cám : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho độ tuổi 3 - 9 / Lời: 

Thùy Dương ; Tranh: Cá, Tammy Do. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 16tr. ; 

21x21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Truyện tranh; Việt Nam; 

Sách song ngữ 

 TN70373; TN70374; TN70375; TN70376 

50. Thạch Sanh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Thúc Bình ; Hồng Hà b.s.. - Tái 

bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71486; TN71487; TN71488; TN71489 

51. Thánh Gióng : Truyện tranh : Song ngữ Việt - Anh : Dành cho độ tuổi 3 - 9 / 

Lời: Thùy Dương ; Tranh: Cá, Finger Print Studio. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 

2023. - 16tr. ; 21x21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Truyện tranh; Việt Nan; 

Sách song ngữ 

 TN70385; TN70386; TN70387; TN70388 

52. ROBIN, STEVENSON. Thời thơ ấu của các nhà cải cách lừng danh : Chuyện 

thật chưa kể : Dành cho lứa tuổi 7+ / Stevenson Robin ; Minh hoạ: Allison Steinfeld ; 

Minh Hà dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Nhà cải cách; Nhà phát minh; Thời niên thiếu; Truyện; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu những chuyện về thời thơ ấu của các nhà cải cách lừng danh để thay đổi 

thế giới với những khám phá, phát minh của họ như: Grace Hopper, Steve Jobs, Bill 

Gates, anh em nhà Wright... 

 TN72015; TN72016; TN72017; TN72018 

53. ROBIN, STEVENSON. Thời thơ ấu của những nhà tiên phong : Chuyện thật 

chưa kể : Dành cho lứa tuổi 7+ / Stevenson Robin ; Minh hoạ: Allison Steinfeld ; Minh 

Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 200tr. ; 21cm 

TK: Nhà hoạt động xã hội; Thời niên thiếu; Tiểu sử; Truyện; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu về những chuyện về thời thơ ấu của các nhà tiên phong đương đại như: 

Benazir Bhutto, Angela Merkel, Kamala Harris, Dorothy Pitman Hughes... 

 TN72027; TN72028; TN72029; TN72030 

54. LÊ THỊ NGUYÊN. Tiếng Việt nâng cao lớp 2 : Theo chương trình GDPT mới - 

Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm. - H. : Dân trí, 

2023. - 131tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Việt; Lớp 2; Nâng cao; Bài tập; Sách đọc thêm 

Hệ thống các bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học tập, 

tham khảo, rèn luyện từ và câu. 



 TN72548; TN72549 

55. LÊ THỊ NGUYÊN. Tiếng Việt nâng cao lớp 3 : Theo chương trình GDPT mới - 

Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm. - H. : Dân trí, 

2023. - 131tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Việt; Lớp 3; Nâng cao; Bài tập; Sách đọc thêm 

Hệ thống các bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Việt lớp 3, giúp các em học tập, 

tham khảo, rèn luyện từ và câu. 

 TN72546; TN72547 

56. LÊ THỊ NGUYÊN. Tiếng Việt nâng cao lớp 4 : Theo chương trình GDPT mới - 

Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm. - H. : Dân trí, 

2023. - 146tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Việt; Lớp 4; Nâng cao; Bài tập; Sách đọc thêm 

Hệ thống các bài tập cơ bản và nâng cao Tiếng Việt lớp 4, giúp các em học tập, 

tham khảo, rèn luyện từ và câu. 

 TN72544; TN72545 

57. Tìm mẹ : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Nguyễn Công Hoan ; Nguyễn Huy 

Tưởng b.s.. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71398; TN71399; TN71400; TN71401 

58. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn ; Minh họa: Quỳnh 

Rùa. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.1. - 2023. - 28tr. 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Thế giới; Truyện  

 TN72339; TN72340; TN72341; TN72342 

59. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn ; Minh họa: Quỳnh 

Rùa, Studio của con hổ trắng. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.2. - 2023. - 28tr. 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Thế giới; Truyện  

 TN72343; TN72344; TN72345; TN72346 

60. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn ; Minh họa: Hà Bé. 

- H. : Dân trí. - 21cm 

T.3. - 2023. - 28tr. 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Thế giới; Truyện  

 TN72347; TN72348; TN72349; TN72350 

61. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn ; Minh họa: Studio 

của con hổ trắng. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.4. - 2023. - 28tr. 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Thế giới; Truyện 

 TN72351; TN72352; TN72353; TN72354 

62. Ươm mầm tư duy qua truyện kể dân gian / ETS biên soạn ; Minh họa: Hà bé, 

Studio của con hổ trắng. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.5. - 2023. - 28tr. 



TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Thế giới; Truyện 

 TN72355; TN72356; TN72357; TN72358 

63. Viên ngọc ếch : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Lê Minh Hải ; Hồng Hà b.s.. - Tái 

bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71542; TN71543; TN71544; TN71545 

64. Viên ngọc ước : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Hồng Hà b.s.. 

- Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71538; TN71539; TN71540; TN71541 

65. Voi ngà vàng : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Phạm Ngọc Tuấn ; Hồng Hà b.s.. - 

Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện dân gian; 

Truyện tranh 

 TN71534; TN71535; TN71536; TN71537 

 
 

 

400 - Ngôn ngữ 
 

66. TRANG ANH. Làm chủ kiến thức luyện thi vào lớp 10 THPT môn tiếng Anh 

/ Trang Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 147tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Anh; Lớp 9; Sách đọc thêm; Sách luyện thi 

Hệ thống các kiến thức trọng tâm mà các em học sinh cần nắm được, các dạng bài 

thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh vào 10, giúp các em học sinh làm quen và luyện tập. 

 TN72053; TN72054; TN72055; TN72056 

67. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ cảm xúc đến hành động : Từ 

vựng phong phú cho bé : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc 

Nguyễn. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 26cm 

TK: Tiếng Việt; Phương ngữ; Từ vựng; Sách thiếu nhi 

Hướng dẫn các bé về cách dùng các từ vựng khác nhau của 3 miền Bắc, Trung, Nam 

để gọi, miêu tả cảm xúc, hành động con người 

 TN71174; TN71175; TN71176; TN71177 

68. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ nhà ra ngõ : Từ vựng phong phú 

cho bé : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn. - H. : Kim 

Đồng, 2023. - 31tr. ; 26cm 

TK: Tiếng Việt; Phương ngữ; Từ vựng; Sách thiếu nhi 

Hướng dẫn các bé về cách dùng các từ vựng khác nhau của 3 miền Bắc, Trung, Nam 

để gọi, miêu tả con người, đồ vật, sự vật  

 TN71166; TN71167; TN71168; TN71169 



69. ALEX NGUYỄN. Phương ngữ Việt Nam - Từ vườn đến nông trại : Từ vựng 

phong phú cho bé : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Alex Nguyễn, Ling Lang, Ngọc Nguyễn. 

- H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 26cm 

TK: Tiếng Việt; Phương ngữ; Từ vựng; Sách thiếu nhi 

Hướng dẫn các bé về cách dùng các từ vựng khác nhau của 3 miền Bắc, Trung, Nam 

để gọi, miêu tả con người, đồ vật, sự vật  

 TN71170; TN71171; TN71172; TN71173 

 

500 - Khoa học tự nhiên và Toán học 

 
70. Bách khoa tri thức khoa học tự nhiên lớp 8 : Dùng chung cho các bộ SGK 

hiện hành / Hoàng Trọng Kỳ Anh (ch.b.), Phạm Nhật Tân, Nghê Thị Mỹ Tiên.... - H. : 

Dân trí, 2023. - 375tr. ; 24cm 

TK: Khoa học tự nhiên; Tri thức; Bách khoa 

Cung cấp những kiến thức bổ ích, lý thú, hấp dẫn với hình ảnh minh hoạ thực tế, 

sinh động về khoa học tự nhiên lớp 8 như: phản ứng hoá học, khối lượng riêng và áp suất, 

điện, sinh học cơ thể, sinh vật và môi trường... 

 TN72290 

71. Bộ 30 đề thi thử học sinh giỏi Khoa học tự nhiên 6 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Hoàng Trọng Kỳ Anh, Phạm Hữu Hiếu 

(ch.b.), Lê Thị Xuân, Huỳnh Gia Bảo.... - H. : Dân trí, 2023. - 239tr. ; 28cm 

TK: Khoa học tự nhiên; Lớp 6; Luyện thi; Đề thi; Sách đọc thêm 

Giới thiệu 30 đề thi và đáp án tổ hợp khoa học tự nhiên theo chương trình GDPT 

mới. Trong đó bao gồm 10 đề hình thức tự luận và trắc nghiệm, 10 đề hình thức tự luận, 

10 đề hình thức trắc nghiệm. 

 TN72284; TN72285; TN72286 

72. Bộ 30 đề thi thử học sinh giỏi khoa học tự nhiên 7 : Theo chương trình GDPT 

mới / Hoàng Trọng Kỳ Anh, Phạm Hữu Hiếu (ch.b.), Trịnh Thị Như ý, Phạm Nhật Tân.... 

- H. : Dân trí, 2023. - 236tr. ; 28cm 

TK: Khoa học tự nhiên; Lớp 7; Luyện thi; Đề thi; Sách đọc thêm 

Giới thiệu 30 đề thi và đáp án tổ hợp khoa học tự nhiên theo chương trình GDPT 

mới. Trong đó bao gồm 10 đề hình thức tự luận và trắc nghiệm, 20 đề hình thức tự luận. 

 TN72287; TN72288; TN72289 

73. HOPKINSON, DEBORAH. Charles Darwin là ai? / Deborah Hopkinson, Nancy 

Harrison ; Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hoa, Nguyễn Hằng Hà dịch. - Tái bản lần 

thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. ; 19cm 

TK: Charles Darwin; Cuộc đời; Sự nghiệp; Nhà sinh học; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của nhà sinh học người Anh Charles 

Darwin  

 TN72095; TN72096; TN72097; TN72098 

74. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 9 / Nguyễn 

Đức Tấn. - H. : Dân trí, 2023. - 301tr. ; 24cm 



TK: Toán; Luyện tập; Lớp 9; Sách đọc thêm 

Hệ thống hoá những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong từng nhóm bài để 

giúp các em ghi nhớ và vận dụng giải bài tập. 

 TN72304; TN72305; TN72306; TN72307 

75. TRỊNH MINH HIỆP. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 7 : Bồi dưỡng 

học sinh khá, giỏi lớp 7 : Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên / Trịnh Minh Hiệp. - H. : 

Dân trí, 2023. - 156tr. ; 24cm 

TK: Vật lí; Lớp 7; Ôn tập; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức và kĩ năng cơ bản mà các em học sinh cần nắm được, những 

dạng bài tập vận dụng kiến thức theo yêu cầu của chương trình 

 TN72155; TN72156; TN72157; TN72158 

76. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Toán THCS: 

Phần Đại số / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Dân trí, 2023. - 222tr. ; 24cm 

TK: Toán; Đại số; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở 

Hệ thống những kiến thức cơ bản mà các em học sinh cần nắm được phần Đại số, 

những bài tập vận dụng kiến thức theo yêu cầu của chương trình. 

 TN72159; TN72160; TN72161; TN72162 

77. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi Toán THCS: 

Phần Hình học / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Dân trí, 2023. - 285tr. ; 24cm 

TK: Toán; Hình học; Sách đọc thêm; Trung học cơ sở 

Hệ thống kiến thức cơ bản mà các em học sinh cần nắm được trong phần Hình học, 

những bài tập vận dụng kiến thức theo yêu cầu của chương trình. 

 TN72163; TN72164; TN72165; TN72166 

78. LƯU VĂN DẦU. Hướng dẫn tự học Hoá 8 / Lưu Văn Dầu. - H. : Dân trí, 2023. 

- 189tr. ; 24cm 

TK: Hóa học; Lớp 8; Ôn tập; Sách đọc thêm 

Tổng hợp những kiến thức cơ bản mà các em học sinh cần nắm được, những câu hỏi 

và bài tập vận dụng kiến thức theo yêu cầu của chương trình. 

 TN72073; TN72074; TN72075; TN72076 

79. PHẠM VĂN THẠO. Làm chủ kiến thức luyện thi vào lớp 10 THPT môn Toán 

/ Phạm Văn Thạo. - H. : Dân trí, 2023. - 183tr. ; 24cm 

TK: Toán; Lớp 9; Sách đọc thêm; Sách luyện thi 

Hệ thống kiến thức cơ bản mà các em học sinh cần nắm được. Một số đề ôn luyện và 

hướng dẫn giải bán sát cấu trúc đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT của một số tỉnh, thành 

phố. 

 TN72065; TN72066; TN72067; TN72068 

80. Phương pháp giải các dạng toán thực tế trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 / Vũ 

Văn Thiện, Nguyễn Tín, Nguyễn Văn Minh.... - H. : Dân trí, 2023. - 303tr. ; 24cm 

TK: Toán; Lớp 9; Sách luyện thi; Sách đọc thêm 

Hệ thống các kiến thức cơ bản mà các em học sinh cần nắm, các dạng bài tập theo 

từng chuyên đề như: Hàm số; toán thực tế liên quan đến hình học lớp 9; hình học không 

gian; hình học không gian; toán thực tế năng suất... 



 TN72057; TN72058; TN72059; TN72060 

81. PHAN VĂN ĐỨC. Toán cơ bản và nâng cao 8 : Theo chương trình GDPT mới - 

Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Văn Đức. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.1. - 2023. - 143tr. 

TK: Toán; Lớp 8; Ôn tập; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng của sách giáo khoa lớp 8 

hiện hành. Giúp các em ôn tập kiến thức và đạt điểm cao trong các kỳ thi. 

 TN72556; TN72557; TN72558; TN72559 

82. PHAN VĂN ĐỨC. Toán cơ bản và nâng cao 8 : Theo chương trình GDPT mới - 

Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Văn Đức. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.2. - 2023. - 155tr. 

TK: Toán; Lớp 8; Ôn tập; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng của sách giáo khoa lớp 8 

hiện hành. Giúp các em ôn tập kiến thức và đạt điểm cao trong các kỳ thi. 

 TN72560; TN72561; TN72562; TN72563 

83. Tự học Toán học lớp 6 : Hệ thống kiến thức đầy đủ theo chương trình SGK mới 

/ Đặng Tuấn Anh chủ biên, Lê Văn Tuấn đồng chủ biên, Tố Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Hà. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 207tr. 

TK: Toán; Lớp 6; Ôn tập; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng của sách giáo khoa lớp 6 

hiện hành. Giúp các em ôn tập kiến thức và đạt điểm cao trong các kỳ thi 

 TN72490; TN72491; TN72492; TN72493 

84. Tự học Toán học lớp 6 : Hệ thống kiến thức đầy đủ theo chương trình SGK mới 

/ Đặng Tuấn Anh chủ biên, Lê Văn Tuấn đồng chủ biên, Tố Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh 

Hà. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 247tr. 

TK: Toán; Lớp 6; Ôn tập; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng của sách giáo khoa lớp 6 

hiện hành. Giúp các em ôn tập kiến thức và đạt điểm cao trong các kỳ thi 

 TN72494; TN72495; TN72496; TN72497 

 
 

600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 
 

85. BRIDGMAN, ROGER. Một nghìn phát minh & khám phá vĩ đại = 1000 

inventions & discoveries / Roger Bridgman ; Vũ Thái Hà, Lê Thị Thanh Thảo dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 254tr. ; 29cm 

TK: Phát minh; Khám phá; Thế giới 

Giới thiệu 1000 sự thật thú vị về các phát minh và khám phá vĩ đại đã định hình về 

những thứ cơ bản, trồng trọt, nhạc tính của những con số, không gian và thời gian, in 

ấn... 



 TN72291 

86. Biết cách chịu trách nhiệm / Trúc An (b.s.). - H. : Dân trí, 2023. - 83tr. ; 23cm 

TK: Quản lí bản thân; Trách nhiệm; Kĩ năng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp các em hiểu được thế nào là trách 

nhiệm, tại sao chúng ta cần phải có trách nhiệm, chỉ dẫn cách để rèn luyện kỹ năng chịu 

trách nhiệm... 

 TN72249; TN72250; TN72251; TN72252 

87. NGUYỄN HƯƠNG LINH. Cẩm nang phòng tránh tai nạn thương tích : Dành 

cho trẻ em / Nguyễn Hương Linh, Dương Thuỳ Ly. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 

2023. - 82tr. ; 21cm 

TK: Tai nạn thương tích; Trẻ em; Phòng chống; Cẩm nang; Sách thiếu nhi 

Cung cấp cho các bạn nhỏ những bí kíp nhận biết và xử lý tình huống tai nạn 

thương tích ở trường học, ở nhà, khi ra ngoài để tự bảo vệ mình và các sơ cứu khi bị 

thương tích 

 TN72039; TN72040; TN72041 

88. Duy trì lòng nhiệt tình / Trúc An (b.s.). - H. : Dân trí, 2023. - 87tr. ; 23cm 

TK: Quản lí bản thân; Nhiệt tình; Kĩ năng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp các em hiểu được thế nào là lòng 

nhiệt tình, như thế nào là một người nhiệt tình, chỉ dẫn cách để rèn luyện kỹ năng duy trì 

lòng nhiệt tình... 

 TN72253; TN72254; TN72255; TN72256 

89. Hãy yêu con theo cách khác, được không? / Minh Vũ (b.s.). - H. : Dân trí, 

2023. - 91tr. ; 23cm 

TK: Nuôi dạy con; Yêu thương; Giáo dục gia đình 

Cung cấp kiếm thức và kinh nghiệm thực tế khái quát các giai đoạn phát triển tâm lý 

của trẻ, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bậc làm cha mẹ. 

 TN72264; TN72265; TN72266; TN72267 

90. Nếu con khác biệt, thì có sao! / Minh Vũ (b.s.). - H. : Dân trí, 2023. - 91tr. ; 

23cm 

TK: Nuôi dạy con; Khác biệt; Giáo dục gia đình 

Cung cấp kiếm thức và kinh nghiệm thực tế khái quát các giai đoạn phát triển tâm lý 

của trẻ, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bậc làm cha mẹ. 

 TN72268; TN72269; TN72270; TN72271 

91. Người lớn ơi, hãy nghe con nói / Minh Vũ biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 

98tr. ; 23cm 

TK: Nuôi dạy con; Chia sẻ; Thấu hiểu; Giáo dục gia đình; Sách thiếu nhi 

Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm thực tế các giai đoạn phát triển tâm lý của trẻ, 

đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bậc làm cha mẹ 

 TN72300; TN72301; TN72302; TN72303 

92. Nuôi dưỡng trí tưởng tượng / Trúc An (b.s.). - H. : Dân trí, 2023. - 83tr. ; 23cm 

TK: Quản lí bản thân; Kĩ năng; Trí tưởng tượng 



Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp các em hiểu được trí tưởng tượng là 

gì, như thế nào là tượng tượng tích cực, chỉ dẫn cách để nuôi dưỡng trí tưởng tượng ... 

 TN72245; TN72246; TN72247; TN72248 

93. Thất bại ư? - Ngại gì chứ! / Trúc An (b.s.). - H. : Dân trí, 2023. - 87tr. ; 23cm 

TK: Quản lí bản thân; Kĩ năng; Thất bại 

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp các em hiểu được thất bại là gì, chỉ 

dẫn cách cách để vượt qua thất bại, giúp bạn luôn tin tưởng vào bản thân, kiên trì theo 

đuổi mục tiêu và dũng cảm đương đầu với gian nan thử thách... 

 TN72241; TN72242; TN72243; TN72244 

94. Tự lãnh đạo và quản lý bản thân / Trúc An (b.s.). - H. : Dân trí, 2023. - 87tr. ; 

23cm 

TK: Quản lí bản thân; Lãnh đạo; Kĩ năng 

Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để giúp các em hiểu được thế nào là tự lãnh 

đạo bản thân, quản lý bản thân là quản lý những gì, kỹ năng tự lãnh và quản lý bản thân 

có quan trọng hay không... 

 TN72237; TN72238; TN72239; TN72240 

95. Wolfoo - Học cách bảo vệ bản thân / Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 

2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Sách thiếu nhi 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học các kỹ năng sống cơ bản biết tự 

bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm. 

 TN72480; TN72481; TN72482; TN72483 

96. Wolfoo - Học cách giải quyết vấn đề / Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân 

trí, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Sách thiếu nhi; Giải quyết vấn đề 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học các kỹ năng sống cơ bản biết tự 

giải quyết các vấn đề khi gặp phải. 

 TN72468; TN72469; TN72470; TN72471 

97. Wolfoo - Học cách giao tiếp ứng xử / Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân 

trí, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Sách thiếu nhi; Giao tiếp; ứng xử 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học các kỹ năng sống cơ bản, giúp 

các em tự tin trong giao tiếp, ứng xử. 

 TN72472; TN72473; TN72474; TN72475 

98. Wolfoo - Học cách giữ an toàn / Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 

2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Sách thiếu nhi; An toàn 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học các kỹ năng sống cơ bản biết tự 

bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm. 

 TN72484; TN72485; TN72486; TN72487 

99. Wolfoo - Học cách tự lập / Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 2023. - 

28tr. ; 20cm 



TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Sách thiếu nhi; Tự lập 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học các kỹ năng sống cơ bản biết tự 

lập trong các hoạt động sinh hoạt cá nhân. 

 TN72476; TN72477; TN72478; TN72479 

100. Wolfoo - Học cách tự thoát hiểm / Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 

2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Thoát hiểm; Sách thiếu nhi 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học các kỹ năng sống cơ bản biết tự 

bảo vệ bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm. 

 TN72464; TN72465; TN72466; TN72467 

 

700 - Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 
101. GENECHTEN, GUIDO VAN. Đoán xem là gì? : Sách đố vui lật giở song ngữ / 

Guido Van Genechten ; Xuân Nhật dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 14tr. ; 19cm 

TK: Đố vui; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi 

Gồm những câu đố vui thú vị về thế giới xung quanh các em, kèm theo những hình 

ảnh minh họa sinh động. 

 TN72460; TN72461; TN72462; TN72463 

102. GENECHTEN, GUIDO VAN. Đoán xem ở đâu : Sách đố vui lật giở song ngữ / 

Guido Van Genechten ; Xuân Nhật dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 14tr. ; 19cm 

TK: Đố vui; Sách song ngữ; Sách thiếu nhi 

Gồm những câu đố vui thú vị về thế giới xung quanh các em, kèm hình ảnh minh họa 

thực tế. 

 TN72456; TN72457; TN72458; TN72459 

103. STABLER, DAVID. Thời thơ ấu của các huyền thoại thể thao : Chuyện thật 

chưa kể : Dành cho lứa tuổi 7+ / David Stabler ; Minh hoạ: Doogie Horner ; Hoàng Mai 

dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Thể thao; Vận động viên; Truyện; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu những chuyện về thời thơ ấu của các vận động viên thể thao nổi tiếng trên 

thế giới như: huyền thoại bóng chày Babe Ruth, tay đua vô địch Danica Patrick, siêu sao 

bóng bầu dục Peyton Manning... 

 TN72023; TN72024; TN72025; TN72026 

104. STABLER, DAVID. Thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật : Chuyện thật 

chưa kể : Dành cho lứa tuổi 7+ / David Stabler ; Minh hoạ: Doogie Horner ; Nguyên 

Hương dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 197tr. ; 21cm 

TK: Nghệ sĩ; Thời niên thiếu; Truyện; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu những chuyện về thời thơ ấu của các thiên tài nghệ thuật như: Leonardo 

da Vinci, Vincent van Gogh; Louise Nevelson, Andy Warhol... 

 TN72019; TN72020; TN72021; TN72022 



105. BUKE, BUKE. Trò chơi tư duy cho trẻ - Giải mã mê cung : Rèn trí thông 

minh - Luyện mắt tinh tường : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - H. : Dân trí, 2023. 

- 31tr. ; 21cm 

TK: Trò chơi; Tư duy; Toán học; Sách thiếu nhi 

Thông qua các trò chơi toán học, cùng hình ảnh minh hoạ sinh động giúp phát huy 

tối đa khả năng quan sát, ghi nhớ và tư duy logic của trẻ. 

 TN72371; TN72372; TN72373; TN72374 

106. BUKE, BUKE. Trò chơi tư duy cho trẻ - Giải toán siêu vui : Rèn trí thông 

minh - Luyện mắt tinh tường : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - H. : Dân trí, 2023. 

- 31tr. ; 21cm 

TK: Trò chơi; Tư duy; Toán học; Sách thiếu nhi 

Thông qua các trò chơi toán học, cùng hình ảnh minh hoạ sinh động giúp phát huy 

tối đa khả năng quan sát, ghi nhớ và tư duy logic của trẻ. 

 TN72359; TN72360; TN72361; TN72362 

107. BUKE, BUKE. Trò chơi tư duy cho trẻ - Rèn luyện sự tập trung : Rèn trí 

thông minh - Luyện mắt tinh tường : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Trò chơi; Tư duy; Toán học; Sách thiếu nhi 

Thông qua các trò chơi toán học, cùng hình ảnh minh hoạ sinh động giúp phát huy 

tối đa khả năng quan sát, ghi nhớ và tư duy logic của trẻ. 

 TN72367; TN72368; TN72369; TN72370 

108. BUKE, BUKE. Trò chơi tư duy cho trẻ - Trổ tài suy luận : Rèn trí thông minh 

- Luyện mắt tinh tường : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 

31tr. ; 21cm 

TK: Trò chơi; Tư duy; Toán học; Sách thiếu nhi 

Thông qua các trò chơi toán học, cùng hình ảnh minh hoạ sinh động giúp phát huy 

tối đa khả năng quan sát, ghi nhớ và tư duy logic của trẻ. 

 TN72375; TN72376; TN72377; TN72378 

109. BUKE, BUKE. Trò chơi tư duy cho trẻ - Tư duy logic : Rèn trí thông minh - 

Luyện mắt tinh tường : Độ tuổi 5+ / Buke Buke ; Tú Nga dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 31tr. 

; 21cm 

TK: Trò chơi; Tư duy; Toán học; Sách thiếu nhi 

Thông qua các trò chơi toán học, cùng hình ảnh minh hoạ sinh động giúp phát huy 

tối đa khả năng quan sát, ghi nhớ và tư duy logic của trẻ. 

 TN72363; TN72364; TN72365; TN72366 

 

800 - Văn học và tu từ học 
110. Ai đánh cắp lâu đài cát của tớ? : Khơi dậy sự tò mò ở trẻ và giúp trẻ trải 

nghiệm hành trình khám phá / Lời: Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 

2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72229; TN72230; TN72231; TN72232 



111. Ám ảnh những cơn lũ / Truyện: Thào Ly Mai ; Tranh: Tú Ân, An Phú. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72530; TN72531; TN72532; TN72533 

112. NGUYỄN VIỆT HÀ. An Dương Vương : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Việt 

Hà, Tạ Huy Long . - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện lịch sử; Truyện tranh 

 TN71923; TN71924; TN71925; TN71926 

113. CLAIRE, CÉLINE. Con nuôi một em mèo được không = Can I have a little 

cat : Sách song ngữ : Dành cho các bé từ 3 tuổi trở lên / Céline Claire, Sébastien Chebret ; 

Bảo Bình dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 26tr. ; cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70805; TN70806 

114. Voi con học leo cây = Climb : Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Viết lời: Hannah 

Peckham ; Minh họa: Emma Louise Clarke ; Song Thu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 32tr. ; 

24cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72167; TN72168; TN72169; TN72170 

115. Tắc kè hoa Conker và cái bẫy khỉ = Conker and the monkey trap : Dành 

cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Viết lời: Hannah Peckham ; Minh họa: Stephanie Jayne ; Song 

Thu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 32tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72171; TN72172; TN72173; TN72174 

116. Tắc kè hoa Conker = Conker the Chameleon : Dành cho trẻ em từ 6 đến 11 

tuổi / Viết lời: Hannah Peckham ; Minh họa: Stephanie Jayne ; Song Thu dịch. - H. : Dân 

trí, 2023. - 32tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72175; TN72176; TN72177; TN72178 

117. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh Việt Nam : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. 

- 19cm 

T.1. - 2023. - 128tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 TN71618; TN71619; TN71620; TN71621 

118. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh Việt Nam : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. 

- 19cm 

T.2. - 2023. - 128tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 TN71622; TN71623; TN71624; TN71625 

119. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh Việt Nam : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. 

- 19cm 

T.3. - 2023. - 128tr. 



TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 TN71626; TN71627; TN71628; TN71629 

120. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh Việt Nam : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. 

- 19cm 

T.4. - 2023. - 128tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 TN71630; TN71631; TN71632; TN71633 

121. Bác Hồ sống mãi : Những truyện hay về Bác : Truyện tranh Việt Nam : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Kịch bản, tranh: Công ty Phan Thị. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. 

- 19cm 

T.5. - 2023. - 128tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 TN71634; TN71635; TN71636; TN71637 

122. CHUKOVSKY, KORNEY. Bác sĩ Aibôlít : Dựa theo cốt truyện của Hugh 

Lofting : Dành cho lứa tuổi 6+ / Korney Chukovsky ; Bùi Hùng Hải, Đình Viện dịch. - Tái 

bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 149tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Nga; Truyện 

 TN71706; TN71707; TN71708; TN71709 

123. THANH HÀO. Bóng mây : Thơ hay viết cho thiếu nhi / Thanh Hào ; Tranh: 

Phương Thảo. - H. : Kim Đồng, 2023. - 49tr. ; 21cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Hào 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Thơ 

 TN71788; TN71789; TN71790 

124. LÊ PHƯƠNG LIÊN. Bùi Thị Xuân : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Lê 

Minh Hải. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện lịch sử; Truyện tranh 

 TN71911; TN71912; TN71913; TN71914 

125. LÊ QUANG TRẠNG. Cá Linh đi học : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lê Quang 

Trạng. - H. : Kim Đồng, 2023. - 131tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN71758; TN71759; TN71760; TN71761 

126. Cáu giận : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Audrey Bouquet ; Minh họa: 

Fabien Ockto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 

27tr. ; 21x21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70635; TN70636; TN70637; TN70638 

127. TỐNG HẢI ĐÔNG. Cập bến đảo giàu có : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; 

Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện 

tranh 

 TN70513; TN70514; TN70515; TN70516 



128. GUILLAIN, CHARLOTTE. Cây đã thấy những gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu 

niên nhi đồng / Charlotte Guillain ; Minh hoạ: Sam Usher ; Hà Hương Giang dịch. - H. : 

Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 26cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Anh; Thơ 

 TN71143; TN71144; TN71145; TN71146 

129. Chặn tiếng cưa đêm / Truyện: Tiến Minh ; Tranh: Tú Ân, An Phú. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72522; TN72523; TN72524; TN72525 

130. LÊ QUANG VỊNH. Chị Sáu ở Côn Đảo / Lê Quang Vịnh. - Tái bản lần thứ 9. - 

H. : Kim Đồng, 2023. - 59tr. ; 21cm 

ĐTTS ghi: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN71686; TN71687; TN71688; TN71689 

131. Chú bồ câu lạc đường : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; 

Tranh: Huyền Dụ ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN71003; TN71004; TN71005; TN71006 

132. Chuyện kể ở nhà trẻ / Lời: Nguyễn Thị Thảo, Ngô Quân Miện, Usinxki ; 

Tranh: Nguyễn Đình Đăng. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2023. - 47tr. ; 30x21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học nước ngoài; Truyện tranh 

 TN71103; TN71104; TN71105; TN71106 

133. TOÀN. Chuyện kể về chàng Bơ bị lãng quên : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Truyện: Toàn ; Minh hoạ: Tấn Nguyễn ; Nguyễn Thị Mùi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

62tr. ; 23cm 

Tên thật tác giả: Petr Komers 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Tiệp Khắc; Truyện 

 TN71147; TN71148; TN71149; TN71150 

134. Cơn mưa thần kỳ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; Tranh: 

Truyền Tông ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN70979; TN70980; TN70981; TN70982 

135. TRANG MOON. Cùng giúp cún con ngủ ngon / Trang Moon, Thảo Nguyễn. - 

H. : Dân trí, 2023. - 14tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72312; TN72313; TN72314 

136. Cuộc thi ở làng Nấm : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Giai Phần ; Tranh: 

Gia Hồng ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN70971; TN70972; TN70973; TN70974 

137. TÔ HOÀI. Dế Mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài ; Minh hoạ: Ngô Xuân Khôi. - Tái 

bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 167tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN71770; TN71771; TN71772; TN71773 



138. TỐNG HẢI ĐÔNG. Đại náo ở siêu thị : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; 

Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện 

tranh 

 TN70517; TN70518; TN70519; TN70520 

139. TỐNG HẢI ĐÔNG. Đồ cũ chuyển nhà mới : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông 

; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện 

tranh 

 TN70533; TN70534; TN70535; TN70536 

140. MEREWETHER, KAT. Bé Kiwi mũi kỳ lân = Kiwicorn : Dành cho trẻ từ 6 đến 

11 tuổi / Kat Merewethen ; Song Thu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 27tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72179; TN72180; TN72181; TN72182 

141. QUANG NINO. Gia đình gãi ngứa : Tuyển tập ký ức tuổi thơ - vẩn vơ hiện tại : 

Truyện tranh / Quang Nino. - H. : Dân trí, 2023. - 167tr. ; 15cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72099; TN72100; TN72101; TN72102 

142. QUANG NINO. Gia đình gãi ngứa : Tuyển tập khi người lớn... trẻ con : Truyện 

tranh / Quang Nino. - H. : Dân trí, 2023. - 197tr. ; 15cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72103; TN72104; TN72105; TN72106 

143. THÙY DƯƠNG. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ dũng 

cảm nói không với cái xấu : Dạy trẻ tránh xa những hành vi xấu, biết cư xử đúng mực / 

Thuỳ Dương ; Minh họa: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

31tr. ; 26cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Văn học hiện 

đại; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN70413; TN70414; TN70415; TN70416 

144. HÀ GIANG. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ hiểu và 

quý trọng cơ thể mình : Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể / Hà 

Giang ; Minh họa: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31tr. ; 

26cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh; Văn học hiện 

đại; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN70417; TN70418; TN70419; TN70420 

145. THÙY DƯƠNG. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ là 

cậu bé có trách nhiệm : Dạy trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, bạn bè và xã 

hội / Thuỳ Dương ; Minh họa: Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 31tr. ; 26cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN70409; TN70410; TN70411; TN70412 



146. Giấc mơ "vàng" / Truyện: Vũ Mộc Miên ; Tranh: Tú Ân, An Phú. - H. : Văn 

hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72538; TN72539; TN72540; TN72541 

147. PESAVENTO, GUILIA. Giận dữ như sư tử : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / 

Guilia Pesavento ; Minh hoạ: Suzy Zanella ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

31tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Italia; Truyện tranh 

 TN71186; TN71187; TN71188; TN71189 

148. THẠCH LAM. Gió lạnh đầu mùa / Thạch Lam. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 

Đồng, 2023. - 203tr. ; 19cm 

Nội dung: Đứa con đầu lòng ; Nhà mẹ Lê ; Trở về... 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Sách thiếu nhi; Truyện ngắn 

 TN71642; TN71643; TN71644; TN71645 

149. KHÁNH CHI. Gửi gió về cho nội : Thơ hay viết cho thiếu nhi / Khánh Chi ; 

Tranh: Phan Hà. - H. : Kim Đồng, 2023. - 53tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Thơ 

 TN71791; TN71792; TN71793 

150. THÁI QUANG VINH. Hai trăm đề và bài văn hay 8 : Theo chương trình 

GDPT mới - Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Thái Quang Vinh, Lê Lương Tâm, 

Nguyễn Phước Lợi. - H. : Dân trí, 2023. - 282tr. ; 24cm 

TK: Nghiên cứu văn học; Tập làm văn; Bài văn; Lớp 8; Sách đọc thêm 

Gồm 207 đề và bài văn hay 8, giúp các em học tập, tham khảo, rèn luyện viết và làm 

văn hay. 

 TN72550; TN72551 

151. TREVISAN, IRENA. Hạnh phúc như gà con : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / 

Irena Trevisan ; Minh hoạ: Suzy Zanella ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 

23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Italia; Truyện tranh 

 TN71190; TN71191; TN71192; TN71193 

152. Hãy ngắm nhìn tớ nữa : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Mỹ Linh ; Tranh: 

Văn Doanh ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN70995; TN70996; TN70997; TN70998 

153. Hoa hậu toả sáng : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Mỹ Linh ; Tranh: Thuần 

Thuần ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN70991; TN70992; TN70993; TN70994 

154. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Truyện: Trung Kiên ; Minh họa: Tú Ân. 

- H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.1. - 2023. - 15tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72498; TN72499; TN72500; TN72501 



155. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Truyện: Thu Hằng ; Minh họa: Phạm 

Tuấn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.2. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72502; TN72503; TN72504; TN72505 

156. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Truyện: Thu Hằng ; Minh họa: Phạm 

Tuấn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.3. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72506; TN72507; TN72508; TN72509 

157. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Truyện: Thu Hằng ; Minh họa: Phạm 

Tuấn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.4. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72510; TN72511; TN72512; TN72513 

158. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Truyện: Thu Hằng ; Minh họa: Phạm 

Tuấn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.5. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72514; TN72515; TN72516; TN72517 

159. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Truyện: Thu Hằng ; Minh họa: Phạm 

Tuấn. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.6. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72518; TN72519; TN72520; TN72521 

160. NGUYỄN HUY THẮNG. Huyền Trân công chúa : Dành cho lứa tuổi 6+ / 

Nguyễn Huy Thắng, Lê Minh Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 

21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện lịch sử; Truyện tranh 

 TN71899; TN71900; TN71901; TN71902 

161. TREVISAN, IRENA. Ích kỉ như đười ươi : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Irena 

Trevisan ; Minh hoạ: Suzy Zanella ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 

23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Italia; Truyện tranh 

 TN71194; TN71195; TN71196; TN71197 

162. Ích kỷ : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Audrey Bouquet ; Minh họa: 

Fabien Ockto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 

27tr. ; 21x21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70643; TN70644; TN70645; TN70646 

163. TỐNG HẢI ĐÔNG. Kiếm tiền bằng lao động : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải 

Đông ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện 

tranh 



 TN70525; TN70526; TN70527; TN70528 

164. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật ánh. - Tái bản lần thứ 20. 

- H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.1. - 2023. - 646tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN71839; TN71840; TN71841 

165. PHAN THỊ THANH NHÀN. Làm anh : Thơ hay viết cho thiếu nhi / Phan Thị 

Thanh Nhàn ; Tranh: Quyên Thái. - H. : Kim Đồng, 2023. - 45tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Thơ 

 TN71794; TN71795; TN71796 

166. WEIGHMAN, MAGNUS. Lênh đênh theo dòng xanh : Dành cho lứa tuổi thiếu 

nhi / Magnus Weighman ; Kim Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2023. 

- 31tr. ; 33cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Anh; Truyện tranh 

 TN71107; TN71108; TN71109; TN71110 

167. Lo lắng : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Audrey Bouquet ; Minh họa: 

Fabien Ockto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 

27tr. ; 21x21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70639; TN70640; TN70641; TN70642 

168. THÁI QUANG VINH. Luyện viết văn hay 7 : Theo chương trình Giáo dục phổ 

thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Thái Quang Vinh, Trần Thảo Linh. - 

H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 24cm 

TK: Bài văn; Lớp 7; Sách đọc thêm; Tập làm văn 

Giới thiệu những bài viết hay của các tác giả có uy tín, các bạn học sinh đạt giải, 

đạt điểm cao về văn tự sự - miêu tả, biểu cảm và chứng minh lớp 7 

 TN72081; TN72082; TN72083 

169. Mắt tinh anh nhìn thật nhanh : Giúp trẻ dũng cảm đối mặt và giải quyết vấn 

đề / Lời: Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72233; TN72234; TN72235; TN72236 

170. TỐNG HẢI ĐÔNG. Mua vé bằng quả táo : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; 

Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện 

tranh 

 TN70529; TN70530; TN70531; TN70532 

171. Muỗi con trốn học : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; Tranh: 

Côn Phong ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN71007; TN71008; TN71009; TN71010 

172. BUSSE MARIANNE. Ngày-Không-Thích-Gì-Hết / Marianne Busser, Ron 

Schroder ; Minh họa: Natascha Stenvert ; Ngô Minh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 25tr. 

; 20cm 



Tên sách tiếng Anh: Prins Peuter heeft een Nee-dag 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Hà Lan; Truyện 

 TN72296; TN72297; TN72298; TN72299 

173. Ngoài sân chơi vui mê tơi : Giúp trẻ sáng tạo và cảm nhận sức mạnh của tinh 

thần đồng đội / Lời: Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 2023. - 23tr. ; 

20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72213; TN72214; TN72215; TN72216 

174. HIẾU MINH. Ngô Sĩ Liên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. - 

Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện lịch sử; Truyện tranh 

 TN71915; TN71916; TN71917; TN71918 

175. NGHIÊM VĂN ĐA. Nguyễn Đức Cảnh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nghiêm Văn 

Đa. - H. : Kim Đồng, 2023. - 186tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Nguyễn Đức Cảnh; Truyện kí 

 TN71682; TN71683; TN71684; TN71685 

176. Người bạn thân nhất của tớ : Giúp trẻ sống chan hoà và trân quý tình bạn / 

Lời: Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72217; TN72218; TN72219; TN72220 

177. MỘC BÌNH. Nhịp điệu đôi bàn tay : Cẩm nang thơ và trò chơi bàn tay dành 

cho trẻ mầm non / Mộc Bình ; Minh họa: Art Light. - H. : Dân trí, 2023. - 47tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Thơ 

 TN72315; TN72316; TN72317; TN72318 

178. Nhổ củ cải : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; Tranh: Xuân 

Niên ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN70975; TN70976; TN70977; TN70978 

179. TREVISAN, IRENA. Nhút nhát như gấu trắng : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / 

Irena Trevisan ; Minh hoạ: Suzy Zanella ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 

23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Italia; Truyện tranh 

 TN71202; TN71203; TN71204; TN71205 

180. Những bài làm văn mẫu lớp 8 : Biên soạn theo chương trình giáo dục phổ 

thông mới - Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống / Lê Xuân Soan chủ biên . - H. : Dân 

trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 103tr. 

TK: Tập làm văn; Lớp 8; Bài văn; Sách đọc thêm 

Hệ thống các đề làm văn lớp 8, giúp các em học tập, tham khảo, rèn luyện viết văn 

hay. 

 TN72552; TN72553; TN72554; TN72555 

181. GENECHTEN, GUIDO VAN. Nụ hôn đầu tiên : Sách dành cho các bé từ 3 tuổi 

trở lên / Guido Van Genechten ; Bảo Bình dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 26tr. ; 26cm 



TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Hà Lan; Truyện tranh 

 TN70557; TN70558; TN70559; TN70560 

182. Phát triển năng lực môn Ngữ văn lớp 7 : Dùng chung cho các bộ SGK mới / 

Nguyễn Yến chủ biên ; Nguyễn Thị Kiều Hoa, Nguyễn Thị Thu Hiền.... - H. : Dân trí, 

2023. - 125tr. ; 27cm 

TK: Ngữ văn; Lớp 7; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức môn Ngữ văn lớp 7 và những kĩ năng cần thiết như nghe - nói - 

đọc - viết cho các em học sinh. 

 TN72308; TN72309; TN72310; TN72311 

183. NGUYỄN PHƯỚC LỢI. Phân tích tư duy Ngữ văn 9 : Dành cho học sinh thi 

vào lớp 10 / Nguyễn Phước Lợi. - H. : Dân trí, 2023. - 219tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Lớp 9; Sách luyện thi; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức cơ bản mà các em học sinh cần nắm. Cấu trúc đề thi tuyển sinh 9 

vào 10 môn Ngữ văn. Phương pháp làm các dạng bài nghị luận xã hội và nghị luận văn 

học. 

 TN72049; TN72050; TN72051; TN72052 

184. Quả tình bạn : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Mỹ Linh ; Tranh: Duy Lâm ; 

Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN70983; TN70984; TN70985; TN70986 

185. LÊ PHƯƠNG LIÊN. Quang Trung : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Lê 

Minh Hải. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện lịch sử; Truyện tranh 

 TN71907; TN71908; TN71909; TN71910 

186. Rừng khóc than vì thú chơi hàng độc / Truyện: Nguyệt Nhi ; Tranh: Tú Ân, 

An Phú. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72526; TN72527; TN72528; TN72529 

187. Sóc con qua đường : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Mỹ Linh ; Tranh: Tuệ 

Du ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN70987; TN70988; TN70989; TN70990 

188. Sói Xám siêu xui xẻo : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan Badel ; Lời: 

Gilles Bizouerne : Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70963; TN70964; TN70965; TN70966 

189. Sói Xám sốt sắng săn : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan Badel ; Lời: 

Gilles Bizouerne ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70955; TN70956; TN70957; TN70958 

190. Sói Xám sục sơn xanh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan Badel ; 

Lời: Gilles Bizouerne ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 



 TN70951; TN70952; TN70953; TN70954 

191. Sói Xám xoay xở sống : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan Badel ; 

Lời: Gilles Bizouerne ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70959; TN70960; TN70961; TN70962 

192. Sói Xám xốn xang : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan Badel ; Lời: 

Gilles Bizouerne ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70967; TN70968; TN70969; TN70970 

193. Sợ hãi : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Audrey Bouquet ; Minh họa: 

Fabien Ockto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 

27tr. ; 21x21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện tranh 

 TN70647; TN70648; TN70649; TN70650 

194. PESAVENTO, GUILIA. Sợ sệt như sói xám : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / 

Guilia Pesavento ; Minh hoạ: Suzy Zanella ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

31tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Italia; Truyện tranh 

 TN71198; TN71199; TN71200; TN71201 

195. Tháp cốc sau cơn lốc : Giúp trẻ sống trung thực và tận hưởng niềm vui của sự 

kiên trì / Lời: Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72221; TN72222; TN72223; TN72224 

196. HUỲNH THÁI NGỌC. Thỏ bảy màu và những người nghĩ nó là bạn / Huỳnh 

Thái Ngọc. - H. : Dân trí, 2023. - 158tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN70771; TN70772; TN70773; TN70774 

197. LUXEMBURG, ELLY ANH VAN. Thỏ và cáo : 16 chuyến phiêu lưu khám phá 

thiên nhiên kỳ thú / Elly Anh Van Luxemburg, Ina Klomp-Meijer ; Ngô Minh Vân dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 93tr. ; 26cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Hà Lan; Truyện 

 TN72292; TN72293; TN72294; TN72295 

198. LONDON, JACK. Tiếng gọi của hoang dã / Jack London ; Huyền Chi, Nhật 

Minh dịch. - H. : Văn học, 2023. - 175tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Mĩ; Truyện 

 TN72419; TN72420; TN72421; TN72422 

199. TỐNG HẢI ĐÔNG. Tìm việc làm không dễ : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông 

; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện 

tranh 

 TN70521; TN70522; TN70523; TN70524 

200. PERETTI, PAOLA. Tớ, Filippo và cây anh đào / Paola Peretti ; Hà Như Hoa 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 175tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Italia; Văn học thiếu nhi; Truyện 



 TN72276; TN72277; TN72278; TN72279 

201. NGUYỄN VIỆT HÀ. Triệu Việt Vương : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Việt 

Hà, Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện lịch sử; Truyện tranh 

 TN71919; TN71920; TN71921; TN71922 

202. Ú oà con đây cơ mà! : Giúp trẻ bình tĩnh và nhanh trí xử lý tình huống bị 

lạc / Lời: Phí Mai ; Tranh: WOA Deliver Wow. - H. : Dân trí, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 TN72225; TN72226; TN72227; TN72228 

203. Vàng xanh ra biên giới / Truyện: Nguyệt Nhi ; Tranh: Tú Ân, An Phú. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện 

 TN72534; TN72535; TN72536; TN72537 

204. WEIGHMAN, MAGNUS. Về nhà thôi, Hải Li! : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / 

Magnus Weighman ; Kim Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

35tr. ; 33cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Anh; Truyện tranh 

 TN71111; TN71112; TN71113; TN71114 

205. GENECHTEN, GUIDO VAN. Vì mẹ yêu con nhiều / Guido Van Genechten ; 

Bảo Bình dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 25tr. ; 29cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Italia; Truyện tranh 

 TN70807; TN70808 

206. Vua muối : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; Tranh: Lệ Quân ; 

Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27tr. ; 21x20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN70999; TN71000; TN71001; TN71002 

207. Vui suốt cả bốn mùa - Bữa tiệc mùa xuân : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời 

và tranh: Thôi Lệ Quân ; Phan Lan dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 35tr. ; 25cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN71218; TN71219; TN71220; TN71221 

208. Vui suốt cả bốn mùa - Mùa đông ấm áp sẻ chia : Dành cho lứa tuổi nhi đồng 

/ Lời và tranh: Thôi Lệ Quân ; Phan Lan dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 35tr. ; 25cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN71206; TN71207; TN71208; TN71209 

209. Vui suốt cả bốn mùa - Mùa thu phép thuật : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 

Lời và tranh: Thôi Lệ Quân ; Phan Lan dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 35tr. ; 25cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN71210; TN71211; TN71212; TN71213 

210. Vui suốt cả bốn mùa - Tiệc dưa hấu mùa hè : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / 

Lời và tranh: Thôi Lệ Quân ; Phan Lan dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 35tr. ; 25cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 TN71214; TN71215; TN71216; TN71217 



211. HÀ ÂN. Yết Kiêu - Dã Tượng : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hà Ân, Tạ Huy Long. - 

Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện lịch sử; Truyện tranh 

 TN71903; TN71904; TN71905; TN71906 

 
 

900 - Lịch sử - Địa lý 

 
212. ABRAMSON, ANN. Anne Frank là ai? / Ann Abramson, Nancy Harrison ; 

Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 105tr. ; 19cm 

TK: Anne Frank; Chiến tranh thế giới 2; Người Do Thái; Tội ác chiến tranh; Diệt 

chủng; Hà Lan 

Kể về cuộc đời của Anne Frank một trong những nạn nhân người Do Thái được biết 

đến nhiều nhất trong cuộc tàn sát Holocaust 

 TN72091; TN72092; TN72093; TN72094 

213. PHẠM KHẢI. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Lịch sử - Địa lí lớp 7 : 

Phần Lịch sử / Phạm Khải. - H. : Dân trí, 2023. - 99tr. ; 27cm 

TK: Lịch sử; Đề kiểm tra; Lớp 7; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức môn Lịch sử theo từng chủ đề, mỗi chủ đề cung cấp hệ thống các 

câu hỏi/bài tập trắc nghiệm. Các đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ được xây dựng theo 

các mức độ giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức. 

 TN70755; TN70756; TN70757; TN70758 

214. NGUYỄN THỊ THU. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Lịch sử - Địa lí lớp 

7 : Phần Địa lí / Nguyễn Thị Thu. - H. : Dân trí, 2023. - 86tr. ; 27cm 

TK: Địa lí; Đề kiểm tra; Lớp 7; Sách đọc thêm 

Hệ thống kiến thức môn Địa lí theo từng chủ đề, mỗi chủ đề cung cấp hệ thống các 

câu hỏi/bài tập trắc nghiệm. Các đề kiểm tra thường xuyên và định kỳ được xây dựng theo 

các mức độ giúp các em học sinh ôn luyện và củng cố kiến thức. 

 TN70759; TN70760; TN70761; TN70762 

215. KRAMER, SYDELLE. Ferdinand Magellan là ai? / Sydelle Kramer, Elizabeth 

Wolf ; Nguyễn Thị Huyền Trang dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. 

; 19cm 

TK: Ferdinand Magellan; Cuộc đời; Sự nghiệp; Sách thiếu nhi; Truyện tranh 

Giới thiệu về tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp của Ferdinand Magellan - nhà thám 

hiểm và nhà hằng hải người Tây Ban Nha. 

 TN72087; TN72088; TN72089; TN72090 

216. Lăng mộ Taj Mahal ở đâu? / Dorothy, Thomas Hoobler, John Hinderliter ; 

Hồng Trà dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2023. - 111tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Lăng mộ Taj Mahal; ấn Độ; Truyện tranh 

Làm sáng tỏ sự ra đời, kiến trúc độc đáo và tráng lệ của ngôi đền Taj Mahal của ấn 

Độ 



 TN72257; TN72258; TN72259; TN72260 
 

 

 

 
 

 

 
 


